HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        HUYỆN TÂN PHÚ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Số: 106/2009/NQ-HĐND                         Tân Phú, ngày 17 tháng 12 năm 2009
NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước, 
chi ngân sách địa phương năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TÂN PHÚ 

KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 04/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện về đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009; Báo cáo thẩm định số 141/BC-PTP ngày  07/12/2009 của phòng Tư pháp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại tổ và kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 04/12/2009 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú về đề nghị bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, điều chỉnh và bổ sung chỉ tiêu chi ngân sách địa phương năm 2009 (có Tờ trình kèm theo). Cụ thể như sau:

1. Bổ sung chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn huyện: 161 triệu đồng.
2. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng với các nội dung sau: 

                                                                                                           ĐVT: 1.000 đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	KH năm 2009
	KH vốn điều chỉnh, bổ sung
	KH vốn sau điều chỉnh

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	Nguồn XDCB ổn định hàng năm
	31.531.272 
	  8.691.366 
	3.629.226 
	(3.629.226)
	 8.691.366 

	1
	 Sửa chữa trụ sở làm việc Đài Truyền thanh huyện  
	       554.272 
	   250.000 
	 150.000 
	 
	   400.000 

	2
	Đường Phú Xuân đi xã Phú An
	    1.919.000 
	    534.173 
	 
	   (448.173)
	      86.000 

	3
	Kênh nội đồng khu đồng bào dân tộc lá ủ Phú Bình
	       498.000 
	     53.208 
	 
	     (23.208)
	     30.000 

	4
	 Trung tâm Văn hóa xã Phú An 
	    2.424.000 
	   578.000 
	1.446.226 
	 
	  2.024.226 

	5
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư  9,7 ha thị trấn Tân Phú (khu C)
	    4.405.000 
	  2.990.258 
	 
	(2,107.015)
	    883.243 

	6
	Đền bù đất quy hoạch khu tái định cư thị trấn Tân Phú
	  12.252.000 
	1.242.184 
	 895.000 
	 
	  2.137.184 

	7
	Đường dây 22 KV và TBA 3P-3 x 50 KVA cấp điện cho trạm bơm ấp 8 xã Nam Cát Tiên
	       239.000 
	       56.011 
	 
	     (33.631)
	       22.380 

	8
	 Xây dựng nhà khách UBND huyện 
	       945.000 
	     142.069 
	   133.000 
	 
	     275.069 

	9
	Nhà ở lực lượng dân quân luân phiên thường trực xã Phú Bình
	       292.000 
	     210.000 
	     80.000 
	 
	     290.000 

	10
	Đường dây trung thế và TBA UBND huyện
	 
	       67.157 
	 
	     (64.159)
	         2.998 

	11
	Kênh nội đồng nam lộ Hồ Đa Tôn  Phú Bình - Phú Lâm
	    1.238.000 
	     397.306 
	 
	   (247.338)
	     149.968 

	12
	Nhà hành chính Công an huyện
	    2.058.000 
	     400.000 
	   200.000 
	
	     600.000 

	13
	Xây dựng Trạm Y tế xã Thanh Sơn
	    2.901.000 
	  1.400.000 
	 
	 (639.702)
	    760.298 

	14
	Đường ấp 5 xã Phú An
	    1.301.000 
	      66.000 
	 
	 (66.000)
	                -   

	15
	Trường Mẫu giáo Trà Cổ
	 
	                -   
	   400.000 
	 
	    400.000 

	16
	Đường nội đồng N2-4 xã Phú Điền 
	       505.000 
	     305.000 
	   200.000 
	 
	    505.000 

	17
	Chi trả sau quyết toán  
	 
	                -   
	   125.000 
	                 -   
	    125.000 

	II
	Nguồn XDCB tỉnh phân cấp về huyện
	  62.617.000 
	10.014.000 
	3.061.545 
	(3.061.545)
	10.014.000 

	1
	Trường Mẫu giáo Phú Thanh
	    2.600.000 
	  2.000.000 
	 
	(2.000.000)
	                -   

	2
	Trường Mẫu giáo Phú Lập
	  15.462.000 
	  1,912.000 
	2.000.000 
	 
	 3,912.000 

	3
	Nhà dệt thổ cẩm đồng bào dân tộc ấp 4, xã Tà Lài 
	    1.874.000 
	    300.000 
	 278.545 
	 
	    578.545 

	4
	Trường THCS Trường Chinh 
	    8.173.000 
	 1.600.000 
	200.000 
	 
	1.800.000 

	5
	Trường Tiểu học dân tộc Tà Lài 
	  11.728.000 
	     455.000 
	 
	(239.545)
	  215.455 

	6
	Trụ sở làm việc và nhà lưu trữ phòng Tài nguyên và Môi trường 
	    4.465.000 
	  1.000.000 
	   283.000 
	 
	  1.283.000 

	7
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	    3.696.000 
	     822.000 
	 
	   (822.000)
	                -   

	8
	Trường Mầm non Phú Điền
	  14.619.000 
	  1.925.000 
	   300.000 
	 
	    2.225.000 

	III
	Nguồn nhân dân đóng góp xây dựng chợ 
	  13.858.774 
	  1.634.000 
	   160.552 
	                 -   
	  1.794.552 

	1
	Chợ Phương Lâm
	  13.858.774 
	  1.634.000 
	   160.552 
	 
	  1.794.552 

	IV
	Nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia dân số KHH-GĐ
	 
	 
	622.700
	 
	622.700

	1
	Trung tâm Dân số kế hoạch hóa GĐ huyện Tân Phú
	 
	 
	622.700
	 
	622.700


3. Bổ sung chỉ tiêu chi ngân sách địa phương:                 21.732 triệu đồng

a) Chi cân đối ngân sách:                                                  21.208 triệu đồng

Trong đó:

-  Chi đầu tư XDCB:                       
                                  5.330 triệu đồng

+ Chi Chương trình 135 giai đoạn II:                                  5.330 triệu đồng 

Bao gồm:

   Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn:                       1.600 triệu đồng

   Hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống:                 3.730 triệu đồng

- Chi thường xuyên:                                                           15.878 triệu đồng
Bao gồm:


+  Sự nghiệp kinh tế:                                                       155 triệu đồng


+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề:                   6.000 triệu đồng


+ Sự nghiệp y tế: 




                   15 triệu đồng 


+ Sự nghiệp văn hóa, thông tin:

 
                 230 triệu đồng 


+ Sự nghiệp phát thanh, truyền hình:
                              45 triệu đồng 


+ Bảo đảm xã hội:          


                         2.190 triệu đồng


+ Chi quản lý hành chính - Đảng - đoàn thể:                   393 triệu đồng


Gồm:

.Chi quản lý hành chính:                              115 triệu đồng




. Đảng:


                            174 triệu đồng




. Đoàn thể:                                                      54 triệu đồng


+ Chi an ninh - quốc phòng:                                          1.076 triệu đồng 
Gồm:

 . Chi an ninh:                                             

   đồng




. Chi quốc phòng:                                      1.076 triệu đồng

+ Chi khác:                                                                     1.296 triệu đồng

+ Chi ngân sách xã, thị trấn:                                          4.478 triệu đồng

(Trong đó: Chi hỗ trợ 30% trên tổng giá trị công trình hạ thế điện đã và đang thi công hoàn thành năm 2009 với tổng số tiền: 1.090 triệu đồng), gồm:              










     ĐVT: Triệu đồng                                              

	Số TT
	Danh mục dự án
	Quy mô
	Số tiền đề nghị hỗ trợ

	
	
	Chiều dài (m)
	Pha
	Tổng kinh phí 
	Nhân dân đóng góp
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Phú Lâm
	497
	 
	108
	75
	32

	1
	Tuyến hạ thế Thanh Thọ 3
	497
	3
	108
	75
	32

	II
	Phú Lộc
	4.951
	 
	932
	653
	280

	1
	Đường dây hạ thế tuyến ấp 1 sau TBA Phú Lộc 1.1 (1x37,5 KVA)
	1.017
	1
	185
	130
	56

	2
	Đường dây hạ thế tuyến ấp 4 xã Phú Lộc
	2.076
	1
	389
	273
	117

	3
	Đường dây hạ thế nối tiếp trụ /005 sau TBA Phú Lộc 10 (3x37,5 KVA)
	1.036
	3
	218
	153
	65

	4
	Đường dây hạ thế tuyến sau TBA Phú Lộc 2.2 (1x25 KVA)
	822
	1
	139
	98
	42

	III
	Phú Thanh
	830
	 
	211
	147
	63

	1
	Đường dây hạ thế sau TBA Phú Thanh 2009
	830
	3
	211
	147
	63

	IV
	Phú Thịnh
	1.044
	 
	266
	186
	80

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV sau TBA xã Phú Thịnh
	1.044
	1
	266
	186
	80

	V
	Phú Sơn
	1.135
	 
	336
	235
	101

	1
	Đường dây hạ thế sau các TBA xã Phú Sơn
	613
	3
	203
	142
	61

	2
	Đường dây hạ thế nhánh rẽ trụ /122B sau TBA Phú Sơn 6 -3x50 KV
	284
	3
	74
	52
	22

	3
	Đường dây hạ thế nhánh rẽ trụ /020B sau TBA Phú Sơn 1 -3x50 KV
	238
	3
	58
	41
	17

	VI
	Núi Tượng
	2.558
	 
	597
	418
	179

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV ấp 2A xã Núi Tượng
	1.534
	3
	353
	247
	106

	2
	Nhánh rẽ hạ thế sau TBA Núi Tượng 7 (3x37,5)KVA
	353
	3
	88
	61
	26

	3
	Nhánh rẽ hạ thế sau TBA Núi Tượng 6 (3x50)KVA
	385
	3
	96
	67
	29

	4
	Đường dây hạ thế nối tiếp trụ /065 sau TBA Núi Tượng 1
	286
	3
	59
	42
	18

	VII
	Thanh Sơn
	1.938
	 
	541
	379
	162

	1
	Tổ 1 ấp Thanh Lâm
	1.938
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổ 2, 04 ấp Suối Đá 
	
	 
	541
	379
	162

	3
	Tổ 2 ấp Cây Dầu
	
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Trà Cổ
	3.069
	 
	643
	450
	193

	1
	Đường dây hạ thế 0,4 KV liên ấp 2 và ấp 4 xã Trà Cổ
	1.612
	1
	318
	222
	95

	2
	Đường dây hạ thế 0,4 KV ấp 4 đi Suối Mọi sau TBA Tư Tòng 1
	656
	1
	152
	106
	46

	3
	Đường dây hạ thế 0,4 KV tổ 4 đi tổ 3 sau TBA Tư Tòng 2
	802
	1
	173
	121
	52

	Tổng cộng
	16.022
	 
	3.633
	2.543
	1.090


b) Chi quản lý qua ngân sách:                                                  524 triệu đồng

- Chi đầu tư xây dựng chợ Phương Lâm từ nguồn thu nhân dân đóng góp xây dựng chợ là 161 triệu đồng (50% vốn ngân sách tỉnh, 50% vốn nhân dân đóng góp).

- Chi các khoản quản lý qua ngân sách khác: 

        364 triệu đồng
4. Nguồn để đảm bảo chi cho các nhiệm vụ chi trong cân đối nêu trên là: 21.208 triệu đồng

Bao gồm: 

- Nguồn Chương trình 135 giai đoạn II:                                 5.330 triệu đồng

- Nguồn tỉnh chuyển về chi hỗ trợ Giáo xứ Phương Lâm:     1.000 triệu đồng

- Nguồn tỉnh chuyển chi hỗ trợ đền bù đường giao thông Đắc Lua: 62 triệu đồng

- Nguồn tỉnh bổ sung chi sự nghiệp giáo dục:                        6.000 triệu đồng

- Đề nghị NS tỉnh hỗ trợ chi diễn tập phòng thủ PT-09:        1.016 triệu đồng

- Nguồn NS tỉnh bổ sung do miễn thủy lợi phí:                        596 triệu đồng
- Nguồn NS tỉnh chi trợ cấp khó khăn cán bộ không chuyên trách: 648 triệu đồng

- Nguồn NS tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn lại:                                                                   1.090 triệu đồng

- Nguồn thu điều tiết ngân sách huyện vượt so với dự toán  và dự phòng còn lại: 5.466 triệu đồng.
Điều 3. Hội đồng nhân dân giao cho Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ các quy định của pháp luật XDCB, tài chính hiện hành tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện. Trong quá trình thực hiện, khi cần phải điều chỉnh dự toán, mức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để thống nhất trong điều hành và trình Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Tân Phú khóa IV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 17/12/2009.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Thảo
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